1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
PHÂN MÔN LỊCH SỬ 9
	TT
	Chủ
đề/Chương
	Nội dung/đơn
vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % 
điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng- Sai”[footnoteRef:1] [1: ] 

	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Chủ đề: Việt Nam từ năm 1945-1991
	Bài 16,17: VN kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)
	1c (0.25đ)
	1c
(0.25đ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	Việt Nam từ năm 1976 đến năm 1991
	
	
	
	Ý a câu 1 (0.25)
	Ý b,c câu 1 (0.5)
	Ý d câu 1 (0.25)
	
	
	
	
	
	
	10%

	2
	Chủ đề: Thế giới từ năm 1991-nay
	Trật tự TG mới từ 1991 đến nay. Liên bang Nga và nước Mỹ từ 1991 -nay
	1c
(0.25đ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5%

	
	
	Châu Á từ 1991 đến nay
	1c
(0.25đ)
	
	
	
	
	
	
	1c*
(0.5đ)
	1c *
(1đ)
	
	
	
	2.5%

	
	
	CMKH-KT và xu thế toàn cầu hoá
	1c
(0.25đ)
	
	
	
	
	
	
	1c*
(0.5đ)
	1c*
(1đ)
	
	
	
	17.25%

	
	Chủ đề: VN từ 1991 đến nay
	Việt Nam từ 1991 đến nay
	
	1c
(0.25đ)
	
	* Ý a câu 2 (0.25)
	*Ý b,c câu 2 (0.5)
	*Ý d câu 2 (0.25)
	
	
	
	
	
	
	2.5%

	
	Chủ đề: Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của VN ở Biển Đông
	Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của VN ở Biển Đông 
	
	
	
	Ý a câu 2 (0.25)
	Ý b,c câu 2 (0.5)
	Ý d câu 2 (0.25)
	
	
	
	
	
	
	10%

	Tổng số câu
	4
	2
	
	2
	4
	2
	
	1
	1
	8
	5
	3
	16

	Tổng số điểm
	1.5
	2,0
	1.5
	2.0
	1.5
	1.5
	5

	Tỉ lệ %
	15
	20
	15
	20
	15
	15
	50







2. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II – PHÂN MÔN LỊCH SỬ 9
	TT
	Chủ
đề/Chương
	Nội dung/đơn
vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ đánh giá
	Tỉ lệ % 
điểm

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng- Sai”[footnoteRef:2] [2: ] 

	
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Chủ đề: Việt Nam từ năm 1945-1991
	Bài 16,17: VN kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)
	- Biết: Trình bày được các thắng lợi tiêu biểu về quân sự của nhân dân miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1954 – 1975
- Hiểu: giải thích ý nghĩa các chiến thắng quân sự đối với sự nghiệp chống Mỹ cứu nước
	Tìm hiểu lịch sử (NL1)
1c (0.25đ)
	Nhận thức và tư duy lịch sử (NL2)
1c
(0.25đ)
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	Việt Nam từ năm 1976 đến năm 1991
	Biết: Trình bày được sự thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Nêu được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam trong những năm 1976 – 1985. Nêu được kết quả và ý nghĩa của công cuộc Đổi mới trong giai đoạn 1986 - 1991.
Hiểu: Khái quát được cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam và vùng biên giới phía Bắc trong những năm 1975 - 1979, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.
 - VD: Đánh giá được thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện đường lối Đổi mới
	
	
	
	Tìm hiểu lịch sử (NL1)




Ý a câu 1 (0.25)
	Nhận thức và tư duy lịch sử (NL2)


Ý b,c câu 1 (0.5)
	Vận dụng KT-KN
(NL3)


Ý d câu 1 (0.25)
	
	
	
	10%

	2
	Chủ đề: Thế giới từ năm 1991-nay
	Trật tự TG mới từ 1991 đến nay. Liên bang Nga và nước Mỹ từ 1991 -nay
	Biết: nêu được xu hướng và sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh lạnh.
- Hiểu: Khái quát được tình hình chính trị, kinh tế của Nga và Mỹ từ năm
1991 đến nay.
- VD.
	Tìm hiểu lịch sử (NL1)
1c
(0.25đ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5%

	
	
	Châu Á từ 1991 đến nay
	- Biết: Nêu được sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước Đông Bắc Á
- Hiểu: Khái quát được quá trình phát triển của ASEAN từ năm 1991 đến nay và những nét chính của Cộng đồng ASEAN.
- VD.
	Tìm hiểu lịch sử (NL1)
1c
(0.25đ)
	
	
	
	
	
	
	Nhận thức và tư duy lịch sử (NL2)
1c*
(0.5đ)
	Vận dụng KT-KN
(NL3)
1c*
(1đ)
	2.5%

	
	
	CMKH-KT và xu thế toàn cầu hoá
	- Biết:Nêu được những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học kĩ thuật trên thế giới
- Hiểu. Trình bày được những nét cơ bản về xu hướng toàn cầu hoá và đánh giá được tác động của toàn cầu hoá đối với thế giới và Việt Nam.
- VD: Đánh giá được những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học kĩ
thuật trên thế giới
	Tìm hiểu lịch sử (NL1)
1c
(0.25đ)
	
	
	
	
	
	
	Nhận thức và tư duy lịch sử (NL2)
1c*
(0.5đ)
	Vận dụng KT-KN
(NL3)
1c*
(1đ)
	17.25%

	
	Chủ đề: VN từ 1991 đến nay
	Việt Nam từ 1991 đến nay
	- Biết: Chỉ ra được những thành tựu tiêu biểu (của công cuộc Đổi mới đất nước từ năm 1991 đến nay.
- Hiểu.
- VD.
	
	Nhận thức và tư duy lịch sử (NL2)
1c
(0.25đ)
	
	Tìm hiểu lịch sử (NL1)
* Ý a câu 2 (0.25)
	Nhận thức và tư duy lịch sử (NL2)
*Ý b,c câu 2 (0.5)
	Vận dụng KT-KN
(NL3)
*Ý d câu 2 (0.25)
	
	
	
	2.5%

	
	Chủ đề: Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của VN ở Biển Đông
	Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của VN ở Biển Đông 
	- Biết: Trình bày được những chứng cứ lịch sử, pháp lí về chủ quyền
biển đảo Việt Nam.
- Hiểu: Nêu được vai trò chiến lược của biển đảo Việt Nam trong việc khẳng định và bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.
- VD: Có hành động cụ thể thể hiện trách nhiệm đối với việc bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.
	
	
	
	Tìm hiểu lịch sử (NL1)
Ý a câu 2 (0.25)
	Nhận thức và tư duy lịch sử (NL2)
Ý b,c câu 2 (0.5)
	Vận dụng KT-KN
(NL3)
Ý d câu 2 (0.25)
	
	
	
	10%

	Tổng số câu
	4
	2
	
	2
	4
	2
	
	1
	1
	16

	Tổng số điểm
	1.5
	2,0
	1.5
	5

	Tỉ lệ %
	15
	20
	15
	50










